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Phần 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

I. Phỏng Vấn

Kế hoạch phỏng vấn tổng quát:
	Hệ thống: Công ty CPDV Thành Phát

Người lập: Nhóm 9                      




           Ngày lập: 28/9/2010



	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quản lý quá trình nhập hàng
	Biết được quá trình nhập hàng của công ty
	25/09/2010
	25/09/2010

	2
	Quản lý quá trình bán hàng
	Nắm rõ thông tin khách hàng và những giao dịch hay yêu cầu của khách hàng với công ty
	26/09/2010
	26/09/2010

	3
	Giải quyết sự cố
	Nắm rõ thông tin bảo hành của công ty
	28/09/2010
	28/09/2010


	Kế hoạch phỏng vấn 1

	Người được hỏi:  Lê Thị Trinh
	Người phỏng vấn: Nhóm 9

	Cơ quan: Công ty CPDV Thành Phát
Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình.

Điện thoại: (08) 3234876
	Thời gian hẹn: 8h00, 25/09/2010

Thời điểm bắt đầu:8h30

Thời điểm kết thúc:9h30

	Đối tượng:

Quản lý xuất, nhập hàng của công ty.
	Các yêu cầu đòi hỏi:

Người được hỏi phải có kinh nghiệm,  nghiệp vụ  trong việc quản lý hàng của công ty.

	Chương trình phỏng vấn:

Chào hỏi.

Giới thiệu về bản thân.

Giới thiệu tổng quát về dự án.

Nói rõ vấn đề cần phỏng vấn.

Xin phép được ghi âm.

Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời

Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

Tổng hợp nội dung phỏng vấn.

Ý kiến của người được phỏng vấn.

Kết thúc buổi phỏng vấn.
	Ước lượng thời gian:

1 phút

3 phút

4 phút

7 phút

15 phút

15 phút

5 phút

10 phút

	Tổng thời gian phỏng vấn: 60 phút


	Phiếu phỏng vấn 1

	Dự án: Quản lý cửa hàng máy tính
	Tiểu dự án:  Quản lý quá trình nhập hàng  

	 Người được hỏi: chị Lê Thị Trinh
	Ngày: 25/09/2010. Người hỏi: Nhóm 9

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1: Chị có thể cho biết cách thức nhập và xuất hàng của công ty như thế nào?
	Trả Lời: bộ phận nhập hàng của công ty sẽ tìm liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp và lập hợp đồng mua bán với nhà cung cấp

	Câu 2:Trường hợp công ty hết hàng thì chị sẽ giải quyết như thế nào?


	Trả lời:Tùy trường hợp mà  công ty có cách giải quyết khác nhau. Đối với bộ phận nhập, xuất hàng thì luôn kiểm tra hàng định kỳ để tránh tình trạng hết hàng trong kho.
Địa chỉ trang web là:www.thanhphat.com.vn

	Đánh giá chung:

Người được hỏi trả lời cũng khá là nhiệt tình. 

Một số vấn đề thắc mắc cũng đã được thông suốt.

Một số vấn đề chưa được hỏi do thiếu thời gian. Có thể hẹn người này vào một buổi khác để tiếp tục kế hoạch phỏng vấn.



	Kế hoạch phỏng vấn 2

	Người được hỏi:  Trần Thành Nhân
	Người phỏng vấn: Nhóm 9

	Cơ quan: Công ty CPDV Thành Phát
Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình.

Điện thoại: (08) 3234876
	Thời gian hẹn: 8h00, 25/09/2010

Thời điểm bắt đầu:8h30

Thời điểm kết thúc:9h30

	Đối tượng:
 cần biết được quy trình bán hàng của công ty
	Các yêu cầu đòi hỏi:

Người được hỏi phải có kinh nghiệm,  nghiệp vụ  trong việc bán hàng

	Chương trình phỏng vấn:

Chào hỏi.

Giới thiệu về bản thân.

Giới thiệu tổng quát về dự án.

Nói rõ vấn đề cần phỏng vấn.

Xin phép được ghi âm.

Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời

Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

Tổng hợp nội dung phỏng vấn.

Ý kiến của người được phỏng vấn.

Kết thúc buổi phỏng vấn.
	Ước lượng thời gian:

1 phút

3 phút

4 phút

7 phút

15 phút

15 phút

5 phút

10 phút

	Tổng thời gian phỏng vấn: 60 phút


	Phiếu phỏng vấn 2

	Dự án: Quản lý cửa hàng máy tính
	Tiểu dự án:  Quản lý quá trình bán hàng

	 Người được hỏi: chị Lê Thị Trinh
	Ngày: 25/09/2010. Người hỏi: Nhóm 9

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1: Chị có thể cho biết ở công ty có cách thức đặt hàng như thế nào?
	Trả Lời: chúng tôi có hai cách thức đặt hàng: mua trực tiếp tại công ty và mua hàng qua mạng

	Câu 2: Khi khách hàng mua hàng thì có chế độ gì không?

	Trả lời:khánh hàng có nhu cầu mua hàng thì công ty sẽ giao hàng tận nơi không tính phí nhưng đối với khách hàng trong thành phố và mua với số lượng nhiều. còn đối với trường hợp khác  thì công ty sẽ tinh phí nếu có giao hàng tận nơi.
Địa chỉ trang web là:www.thanhphat.com.vn

	Câu 3: Chị hãy cho biết công ty có kế hoạch gì cho hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới?
	Trả lới: Chúng tôi sẽ tăng cường các chương trình khuyến mãi và áp dụng chương trình mua hàng trả góp lãi suất thấp cho từng thành phần khách hàng

	Đánh giá chung:

Người được hỏi trả lời cũng khá là nhiệt tình. 

Một số vấn đề thắc mắc cũng đã được thông suốt.

Một số vấn đề chưa được hỏi do thiếu thời gian. Có thể hẹn người này vào một buổi khác để tiếp tục kế hoạch phỏng vấn.




	Phiếu phỏng vấn 3

	Dự án: Quản lý cửa hàng máy tính
	Tiểu dự án:  Giải quyết sự cố

	 Người được hỏi: chị Lê Thị Trinh
	Ngày: 25/09/2010. Người hỏi: Nhóm 9

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1: Chị có thể cho biết ở công ty có cách thức bảo hành như thế nào?
	Trả Lời: chúng tôi có hai cách thức bảo hành: khách hàng đem sản phẩm bảo hành trực tiếp tại công ty và công ty có bộ phận bảo hành tận nơi cho khách hàng và đương nhiên sẽ tính phí thêm

	Câu 2: Khi khách hàng cần bảo hành sản phẩm công ty sẽ giải quyết như thế nào?

	Trả lời:khánh hàng có nhu cầu bào hành thì công ty sẽ căn cứ vào phiếu bảo hành, sự cố do sản phẩm hay do người sử dụng mà có cách bảo hành khác nhau
Địa chỉ trang web là:www.thanhphat.com.vn

	Câu 3: Vậy thời gian bảo hành dành cho khách hàng là bao lâu?
	Trả lới: Tùy theo sản phẩm có thời gian bảo hành khác nhau. Chúng tôi cũng căn cứ vào phiếu bảo hành dành cho khách hàng và những quy định về sử dụng sản phẩm mà giải quyết

	Đánh giá chung:

Người được hỏi trả lời cũng khá là nhiệt tình. 

Một số vấn đề thắc mắc cũng đã được thông suốt.

Một số vấn đề chưa được hỏi do thiếu thời gian. Có thể hẹn người này vào một buổi khác để tiếp tục kế hoạch phỏng vấn.




II. Mô tả hệ thống

1. Mô tả 
Qua quá trình khảo sát chúng tôi đã thu thập một số dữ liệu sau:

· Các mặt hàng của cửa hàng được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Thông tin nhà cung cấp: mã nhà cung cấp , tên nhà cung cấp , địa chỉ, số điện thoại, công nợ mà cửa hàng nợ nhà cung cấp.

· Để quản lý quá trình nhập sản phẩm cho cửa hàng ta sẽ lập phiếu nhập.

Thông tin phiếu nhập: mã phiếu nhập, mã nhà cung cấp, mã sản phẩm, ngày nhập, đơn giá nhập, số lượng nhập.
· Mỗi phiếu nhập có nhiều sản phẩm . danh mục sản phẩm chức thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, đơn giá, số lượng tồn.

· Các sản phẩm chỉ được chứa trong kho, một kho có thể chứa nhiều sản phẩm, một sản phẩm chỉ chứa trong một kho. Thông tin về kho: mã kho, tên kho, địa chỉ kho.
· Cửa hàng có nhiều nhân viên, thông tin nhân viên: mã nhân viên, họ tên, phái, ngày sinh, ngày tuyển dụng, địa chỉ nhân viên, một nhân viên có một mã chức vụ , ứng với một công việc sẽ có một mức lương cơ bản và phụ cấp công việc. Một nhân viên sẽ trực thuộc một phòng ban.

· Khi nhà cung cấp cung cấp hàng cho cửa hàng, nhân viên sẽ lập phiếu chi để thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Thông tin phiếu chi bao gồm: mã phiếu chi, ngày chi, số tiền chi, loại chi.

· Khi khách hàng mua hàng của cửa hàng nhân viên sẽ ghi lạ thông tin khách hàng: mã khách hàng , tên khách hàng , phái , ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, và hóa đơn mua hàng do nhân viên lập, Thông tin về hóa đơn mua hàng bao gồm: số hóa đơn , ngày bán, mã khách hàng, mã sản phẩm, số lượng mua, đơn giá. Một hóa đơn mua hàng có thể có nhiều mặt hàng tùy theo khách hàng.
· Khi khách hàng thanh toán tiền thì nhân viên sẽ lập phiếu thanh toán(phiếu thu) thông tin bao gồm : mã phiếu thanh toán, ngày thanh toán, số tiền thanh toán.

2. Hoạt động nghiệp vụ

· Hệ thống gồm màng hình máy tính, máy in, phần mềm quản lý
· Màn hình hiển thị thông báo các thông tin về sản phẩm, số tiền khách hàng phải thanh toán, ……

· Hóa đơn chỉnh sữa và bổ sung theo yêu cầu của người sử dụng.

· Chức năng quản lý bảo mật hệ thống thực hiện việc phân quyền người sử dụng, quản lý các nhân viên.

· Cho phép người mua hàng được thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ….

· In ra báo cáo, giúp cho người quản lý có đầy đủ thông tin về hoạt động của cửa hàng như: báo cáo doanh thu, báo cáo  thống kê hàng, danh sách hàng đã bán, hàng tồn kho…..

· Phân loại quản lý hàng theo mã hàng, theo nhóm..
· Giao diện phần mềm than thiện, dễ sử dụng

· Ngoài ra hệ thống còn giúp cho cửa hàng hoạt động quản lý nhập xuất, quản lý danh mục, quản lý công nợ…

· Cơ sơ dữ liệu cho phép người quản lý thông tin chính xác , nhanh chóng về hàng hóa: số lượng bán , tồn…

· Thông tin khách hàng được lưu trữ trong dữ liệu giúp cho việc chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

· Quản lý dạnh mục cho phép : thêm , xóa , sữa danh mục sản phẩm, danh mục khách hàng, danh mục nhân viên , nhà cung cấp...

· Quản lý nhập xuất sản phẩm cho phép : Thêm mới , cập nhập , xóa một phiếu nhập, phiếu chi, nhân viên bán hàng, phiếu thu…

· Cho phép người sử dụng tìm kiếm, cập nhập thông tin về sản phẩm , nhân viên , khách hàng…
· Báo cáo công nợ nhà cung cấp, khách hàng…

· Thống kê doanh thu hàng ngày , hàng tháng , hàng năm.

III. Các Biểu Mẫu
1. Phiếu nhập

	Công ty  CPDV Thành Phát
    Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình.

    Điện thoại: (08) 3234876

PHIẾU NHẬP

                       Mã số phiếu :  ………………………………


Mã nhà cung cấp : …………………………………….


Ngày nhập :  …………………………………..



	STT

Mã SP
Tên SP
Loại

Số Lượng

Đơn Giá

Chú Thích

                  TM. Nhà cung cấp
TM. Công Ty




2. Phiếu xuất
	Công ty  CPDV Thành Phát
    Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình.

    Điện thoại: (08) 3234876

PHIẾU XUẤT

                       Mã số phiếu :  ………………………………


Mã khách hàng: …………………………………….


Ngày xuất :  …………………………………..



	STT

Mã SP
Tên SP
Loại

Số Lượng

Đơn Giá

Chú Thích

                  Khách  hàng
Người  lập phiếu



3. Phiếu chi
	Công ty  CPDV Thành Phát
    Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình.

    Điện thoại: (08) 3234876

PHIẾU CHI

                       Mã số phiếu :  ………………………………


Tên khách hàng : …………………………………….


Ngày lập phiếu :  …………………………………..


Số tiền :  ……………………………..

                  Khách  hàng
Người  lập phiếu



4. Hóa đơn 

	Công ty  CPDV Thành Phát
    Địa chỉ: 222, Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình.

    Điện thoại: (08) 3234876

    Mã số thuế: 3000 333 500

HÓA ĐƠN(GTGT)


Liên 2: Giao Khách hàng
Mẫu số:






Ngày….. Tháng….Năm
Ký hiệu:










Số hóa đơn:

       Họ tên khách hàng :  ………………………………

       Tên đơn vị : …………………………………….

       Số tài khoản :  …………………………………..

       Hình thức thanh toán : ………………………MST: 

	STT

Tên Hàng hóa, Dịch Vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành Tiền
Chú Thích

Cộng tiền hàng : ……………………………………………..

Thuế GTGT: ……………….. %     
Tiền Thuế GTGT: ……………….
Tổng tiền thanh toán : …………………………………….
Số Tiền viết bằng chữ : ……………………………………..
                  Khách hàng
Người lập phiếu



5. Phiếu báo giá
	Số phiếu : Q00303/11

    Ngày : 9/8/2011
    ĐDBH : LONG(181)

PHIẾU BÁO GIÁ
        Đơn vị :  …………………………………….

        Địa Chỉ : …………………………………….



	STT

Tên Sản Phẩm
Số Lượng
Đơn Giá
Thành Tiền
Chú Thích


Tổng:

Viết bằng chữ:

Tỷ  giá:
Thành Tiền:

Phương thức thanh toán : 
             Khách hàng
Người giao
      Người lập phiếu



IV. Sơ Đồ phân rả chức năng BFD
1. Sơ đồ phân rả chức năng hệ thống







a. Sơ đồ phân rả chức năng Quản  L ý Danh Mục





b. Sơ đồ phân rả chức năng Quản  Lý Nhập Xuất 











c. Sơ đồ phân rả chức năng Quản  L ý Công Nợ









d. Sơ đồ phân rả chức năng  Báo Cáo



2. Mô tả chức năng hệ thồng

Hệ thống quản lý cửa hàng máy tính là hệ thống chuyên cung cấp về các mặt hàng máy tính cho phép người dung thực hiện các chức năng sau:
a.  Quản lý danh mục

· Cập nhập mặt hàng: cho phép xem và cập nhập thông tin về mặt hàng, thông tin hàng tồn kho , thông tin hàng nhập ,  thông  tin hàng xuất(MaMH, TenMH, SoLuong…),các thông tin  về hóa đơn nhập xuất hàng(MaHD, TenHD, NgayLap…).
· Cập nhập khách hàng :cho phép xem thông tin khách  hàng, và cập nhập thông tin khách hàng(MaKH, TenKH, DiaChi…)
· Cập nhập nhân viên: để xem và cập nhập thông tin về nhân viên(MaNV, TenNV, Phái , NgaySinh, DiaChi…)
b. Quản lý nhập xuất 

· Tiếp nhận đơn hàng: 

+  Ghi nhận đơn  đặt giao hàng(NgayGiao, NgayNhan…)
+ Kiểm tra đơn hàng(MaDH, MaMH, NgayGiao, NgayNhan…)

+ Kiểm tra khách hàng: xem là khách hàng mới hay cũ(MaKH, TenKH…)

+ Kiểm tra nhà cung cấp(MaNCC, TenNCC…)

· Giải quyết yêu cầu: xem và tìm kiếm thông tin khách hàng(MaKH, TenKH…), xem và tìm kiếm thông tin nhà cung cấp(MaNCC, TenNCC…)
Thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán.

· Xử lý đơn hàng: đối chiếu đơn hàng với kho để biết thông tin hàng hóa nếu phù hợp sẽ lập hợp đồng và lập phiếu xuất kho.
· Đóng và gửi hàng: hàng hóa sau khi đóng gói theo đơn đặt hàng sẽ chuyển đến khách hàng.
c. Quản lý công nợ

· Công nợ khách hàng : thực hiện xem xét công nợ khách hàng, lập phiếu thanh toán, in công nợ khách hàng, điều chỉnh phiếu thanh toán.

· Công nợ nhà cung cấp: thực hiện xem xét công nợ nhà cung cấp , lập phiếu chi, in công nợ nhà cung cấp, điều chỉnh phiều chi.
d. Báo cáo

· Báo cáo nhập hàng theo tuần, tháng, năm, hay khi có yêu cầu.
· Báo cáo xuất hàng theo tuần, tháng , năm, hay khi có yêu cầu.
· Báo cáo doanh thu theo tuần, tháng năm, hay khi có yêu cầu.
· Báo cáo thuế theo tuần, tháng, năm , hay khi có yêu cầu.
Phần 2 : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Mô hình thực thể kêt hợp E-R
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II. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ
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III.  Mô hình Data flow Diagram (DFD)

1. Sơ đồ ngữ cảnh
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2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

Hóa đơn bán hàng.
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3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
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IV.  Từ điễn dữ liệu

1. NhaCC (MaNCC, TenNCC, DiachiNCC, Dienthoai, Congno)


Mỗi Nhà Cung Cấp (NhaCC) phải có một mã nhà cung cấp (MaNCC) để phân biệt, tên nhà cung cấp, địa chỉ , điện thoại, công nợ.

2. KhachHang (MaKH, TenKH, Phai, Ngaysinh, Diachi, Dienthoai)


Mỗi Khách Hàng (KhachHang) phải có một mã khách hàng (MaKH) để phân biệt tên khách hang, phái, ngày sinh, địa chỉ , điện thoại

3. NhanVien (MaNV, Hoten, Phai, Diachi, Ngaysinh, NgayVL, #MaCV, #MaPB )


Mỗi Nhân Viên (NhanVien) phải có mã nhân viên (MaNV) để phân biệt họ tên, phái , địa chỉ, ngày sinh, ngày vào làm, mã chức vụ , mã phòng ban.

4. PhongBan (MaPB, TenPB)


Mỗi Phòng Ban (PhongBan) phải có mã phòng ban (MaPB) để phân biệt tên phòng ban.

5. LuongCoBan (MaCV, LuongCB, PCCV)


Mỗi Bảng Lương Cơ Bản (LuongCoBan) phải có một mã chức vụ (MaCV) để phân biệt mức lương cơ bản, phụ cấp công việc.

6. HoaDonBanHang (SoHoaDon, Ngayban, #MaKH, #MaNV)


Mỗi Hóa Đơn Bán Hàng (HoaDonBanHang) phải có số hóa đơn bán hàng(SoHoaDon) để phân biệt ngày bán , mã khách hàng, mã nhân viên.

7. CTHoaDon (#SoHoaDon, #MaSP, Soluong, Dongia, Khuyenma)


Mỗi Chi Tiết Hóa Đơn (CTHoaDon) phải có số hóa đơn(SoHoaDon) và mã sản phẩm(MaSP) để phân biệt với số l
ượng, đơn giá, khuyến mãi.

8. Kho (Makho, Tenkho, Diachi)


Mỗi Kho (Kho) phải có mã kho (Makho) để phân biệt tên kho, địa chỉ kho.

9. SanPham (MaSP, TenSP, DVT, Dongia, Soluongcon, Chuthich, #Makho)


Mỗi Sản Phẩm (SanPham) phải có mã sản phẩm (MaSP) để phân biệt tên sản phẩm, đơn vị tính, số lượng còn, chú thích, mã kho.

10. PhieuNhap (MaPN, Ngaynhap, #MaNCC)


Mỗi Phiếu Nhập (PhieuNhap) phải có mã phiếu nhập(MaNH) để phân biệt ngày nhập , mã nhà cung cấp.

11. CTPhieuNhap (#MaPN, #MaSP, Soluongnhap, Dongianhap)


Mỗi Chi Tiết Phiếu Nhập (CTPhieuNhap)phải có mã phiếu nhập (MaPN) và mã sản phẩm(MaSP)  để phân biệt số lượng nhập , đơn giá nhập.

12. PhieuThu (MaPT, #MaKH, #MaNV, NgayTT, SotienTT)


Mỗi Phiếu Thu (PhieuThu) phải có mã phiếu thu(MaPT) để phân biệt mã khách hàng, mã nhân viên, ngày thanh toán , số tiền thanh toán.

13. PhieuChi (MaPC, #MaNCC, #MaNV, Ngaychi, Sotien, Loaichi)


Mỗi Phiếu Chi(PhieuChi) phải có mã phiếu chi(MaPC) để phân biệt mã nhà cung cấp , mã nhân viên , ngày chi, số tiên chi , loại chi.

	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : NhaCC
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	Khóa

	2
	TênNCC
	Tên nhà cung cấp
	Text
	50
	

	3
	Diachi
	Địa chỉ
	Text
	50
	

	4
	Dienthoai
	Điện thoại
	Text
	15
	

	5
	Congno
	Công nợ
	Double
	
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : KhachHang
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaKH
	Mã khách hàng
	Text
	10
	Khóa

	2
	TênKH
	Tên khách hàng
	Text
	50
	

	3
	Phai
	Phái
	Yes/No
	
	

	4
	Ngaysinh
	Ngày Sinh
	DataTime
	
	

	5
	Diachi
	Địa Chỉ
	Text
	80
	

	6
	Dienthoai
	Điện Thoại
	Text
	15
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : NhanVien
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	Khóa

	2
	Hoten
	Họ tên
	Text
	50
	

	3
	Phai
	Phái
	Yes/No
	
	

	4
	Diachi
	Địa Chỉ
	Text
	80
	

	5
	Ngaysinh
	Ngày Sinh
	DataTime
	
	

	6
	NgayVL
	Ngày vào làm
	DataTime
	
	

	7
	MaPB
	Mã phòng ban
	Text
	10
	

	8
	MaCV
	Mã Chức vụ
	Text
	10
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : PhongBan
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaPB
	Mã Phòng Ban
	Text
	10
	Khóa

	2

	TenPB
	Tên Phòng Ban
	Text
	30
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : LuongCoBan
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaCV
	Mã chức vụ
	Text
	10
	Khóa

	2
	LuongCB
	Lương cơ bản
	Number
	Integer
	

	3
	PCCV
	Phụ cấp công việc
	Number
	Integer
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : HoaDonBanHang
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	SoHoaDon
	Số hóa đơn
	Text
	10
	Khóa

	2
	MaKH
	Mã khách hàng
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4


	Ngayban
	Ngày bán
	DataTime
	
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : CTHoaDon
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	SoHoaDon
	Số hóa đơn
	Text
	10
	Khóa

	2
	MaSP
	Mã sản phẩm
	Text
	10
	Khóa

	3
	Soluong
	Số lượng
	Number
	Integer
	

	4
	Dongia
	Đơn giá
	Number
	Double
	

	5
	Khuyenmai
	Khuyến mãi
	Number
	Double
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : Kho
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	Makho
	Mã kho
	Text
	10
	Khóa

	2
	Tenkho
	Tên kho
	Text
	30
	

	3
	Diachi
	Địa chỉ
	Text
	80
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : SanPham
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaSP
	Mã sản phẩm
	Text
	10
	Khóa

	2
	TenSP
	Tên sản phẩm
	Text
	30
	

	3
	DVT
	Đơn vị tính
	Text
	8
	

	4
	Soluongcon
	Số lượng còn
	Number
	Integer
	

	5
	Dongia
	Đơn giá
	Number
	Double
	

	6
	Makho
	Mã kho
	Text
	10
	

	7
	Chuthich
	Chú thích
	Text
	50
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : PhieuNhap
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaPN
	Mã phiếu nhập
	Text
	10
	Khóa

	2
	Ngaynhap
	Ngày nhập
	DataTime
	
	

	3
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : CTPhieuNhap
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaPN
	Mã Phiếu nhập
	Text
	10
	Khóa

	2
	MaSP
	Mã sản phẩm
	Text
	10
	Khóa

	3
	Soluongnhap
	Số lượng nhập
	Number
	Integer
	

	4
	Dongianhap
	Đơn giá nhập
	Number
	Double
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : PhieuThu
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaPT
	Mã phiếu thu
	Text
	10
	Khóa

	2
	MaKH
	Mã khách hàng
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	NgayTT
	Ngày thanh toán
	DataTime
	
	

	5
	SotienTT
	Số Tiền thanh toán
	Number
	Double
	


	QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể : PhieuChi
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
	MaPC
	Mã phiếu chi
	Text
	10
	Khóa

	2
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	Ngaychi
	Ngày chi
	DataTime
	
	

	5
	Sotien
	Số Tiền
	Number
	Double
	

	6
	Loaichi
	Loại chi
	Text
	50
	


V.  Ràng buộc toàn vẹn (RBTV)

1. RBTV có bối cảnh là một quan hệ
a. RBTV Liên bộ (Khóa Chính)
R1. Mỗi NhaCC có một MaNCC để phân biệt

· Bối cảnh: bảng NhaCC

· Điều kiện:  ¥ n1, n2 thuộc NhaCC
Mà n1#n2 Thì n1.MaNCC#n2.MaNCC

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng
	R1
	T
	X
	S

	NhaCC
	+
	-
	+(*)


R2. Mỗi NHANVIEN có một MaNV để phân biệt

· Bối cảnh: bảng NHANVIEN

· Điều kiện:  ¥ nv1, nv2 thuộc NHANVIEN

Mà nv1#nv2 Thì nv1.MaNV#nv2.MaNV

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng
	R2
	T
	X
	S

	NHANVIEN
	+
	-
	+(*)


R3. Mỗi SANPHAM có một MaSP để phân biệt

· Bối cảnh: bảng SANPHAM

· Điều kiện:  ¥ s1, s2 thuộc SANPHAM

Mà s1#s2 Thì s1.MaSP#s2.MaSP

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng
	R3
	T
	X
	S

	SANPHAM
	+
	-
	+(*)


R4. Mỗi CTHOADON có một SoHoaDon và MaSP để phân biệt

· Bối cảnh: bảng CTHOADON
· Điều kiện:  ¥ ct1, ct2 thuộc CTHOADON
Mà ct1#ct2 Thì ct1.SoHoaDon#ct2.SoHoaDon^ct1.MaSP#ct2.MaSP
Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng
	R4
	T
	X
	S

	CTHOADON
	+
	-
	+(*)


b. RBTV miền giá trị
R1.Lương cơ bản >0

· Bối cảnh : bảng LuongCoBang

· Điều kiện : ¥ lcb thuộc LuongCoBang

Thì lcb.[LuongCoBang]>0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	LuongCoBang
	+

[LuongCoBang]
	-

[LuongCoBang]
	+

[LuongCoBang]


R2..Phụ cấp chức vụ >=0

· Bối cảnh : bảng LuongCoBang

· Điều kiện : ¥ pc thuộc LuongCoBang

Thì pc.[LuongCoBang]>=0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	LuongCoBang
	+

[PCCV]
	-

[PCCV]
	+

[PCCV]


R3.Số lượng đặt >0

· Bối cảnh : bảng CTHoaDon
· Điều kiện : ¥ cthd thuộc CTHoaDon
Thì cthd.[CTHoaDon]>0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	CTHoaDon
	+

[SoLuong]
	-

[SoLuong]
	+

[SoLuong]


R4.Đơn giá đặt >0

· Bối cảnh : bảng CTHoaDon
· Điều kiện : ¥ dgd thuộc CTHoaDon
Thì dgd.[CTHoaDon]>0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R4
	T
	X
	S

	CTHoaDon
	+

[Dongia]
	-

[Dongia]
	+

[Dongia]


R5.Khuyenmai >=0

· Bối cảnh : bảng CTHoaDon
· Điều kiện : ¥ km thuộc CTHoaDon
Thì km.[CTHoaDon]>=0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R5
	T
	X
	S

	CTHoaDon
	+

[Khuyenmai]
	-

[Khuyenmai]
	+

[Khuyenmai]


R1.Lương cơ bản >0

· Bối cảnh : bảng LuongCoBang

· Điều kiện : ¥ lcb thuộc LuongCoBang

Thì lcb.[LuongCoBang]>0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	LuongCoBang
	+

[LuongCoBang]
	-

[LuongCoBang]
	+

[LuongCoBang]


c. RBTV Liên thuộc tính
R1.Lương cơ bản >0

· Bối cảnh : bảng LuongCoBang

· Điều kiện : ¥ lcb thuộc LuongCoBang

Thì lcb.[LuongCoBang]>0

Cuối ¥

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	LuongCoBang
	+

[LuongCoBang]
	-

[LuongCoBang]
	+

[LuongCoBang]


2. RBTV có bối cảnh là nhiều quan hệ

a. RBTV về khóa ngoại

A1. Với NhanVien và LuongCoBang lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ Nhanvien và LuongCoBang

· Bối cảnh : NhanVien và LuongCoBang

· Điều kiện : R1.NhanVien[MaCV] thuộc LuongCoBang[MaCV]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	T
	X
	S

	LuongCoBang
	+

[MaCV]
	-

[MaCV]
	+(*)
[MaCV]

	NhanVien
	+

[MaCV]
	-

[MaCV]
	+(*)

[MaCV]


A2. Với NhanVien và PhongBan lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ Nhanvien và PhongBan

· Bối cảnh : NhanVien và PhongBan

· Điều kiện : R2.NhanVien[MaPB] thuộc PhongBan[MaPB]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R2
	T
	X
	S

	PhongBan
	+

[MaPB]
	-

[MaPB]
	+(*)
[MaPB]

	NhanVien
	+

[MaPB]
	-

[MaPB]
	+(*)

[MaPB]


A3. Với NhanVien và PhieuChi lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ Nhanvien và PhieuChi

· Bối cảnh : NhanVien và PhieuChi

· Điều kiện : R3.PhieuChi[MaNV] thuộc NhanVien[MaNV]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R3
	T
	X
	S

	NhanVien
	+

[MaNV]
	-


	+(*)
[MaNV]

	PhieuChi
	+

[MaNV]
	-


	+(*)

[MaNV]


A4. Với NhanVien và PhieuThu lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ Nhanvien và PhieuThu

· Bối cảnh : NhanVien và PhieuThu

· Điều kiện : R4.PhieuThu[MaNV] thuộc NhanVien[MaNV]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R4
	T
	X
	S

	NhanVien
	+

[MaNV]
	-


	+(*)
[MaNV]

	PhieuChi
	+

[MaNV]
	-


	+(*)

[MaNV]


A5. Với NhanVien và HoaDonBanHang lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ Nhanvien và HoaDonBanHang

· Bối cảnh : NhanVien và HoaDonBanHang

· Điều kiện : R5.HoaDonBanHang[MaNV] thuộc NhanVien[MaNV]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R5
	T
	X
	S

	NhanVien
	+

[MaNV]
	-


	+(*)
[MaNV]

	HoaDonBanHang
	+

[MaNV]
	-


	+(*)

[MaNV]


A6. Với KhachHang và HoaDonBanHang lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ KhachHang và HoaDonBanHang

· Bối cảnh : KhachHang và HoaDonBanHang

· Điều kiện : R6.HoaDonBanHang[MaKH] thuộc KhachHang[MaKH]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R6
	T
	X
	S

	KhachHang
	+

[MaKH]
	-


	+(*)
[MaKH]

	HoaDonBanHang
	+

[MaKH]
	-


	+(*)

[MaKH]


A7. Với KhachHang và PhieuThu lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ KhachHang và PhieuThu

· Bối cảnh : KhachHang và PhieuThu

· Điều kiện : R7.PhieuThu[MaKH] thuộc KhachHang[MaKH]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R7
	T
	X
	S

	NhanVien
	+

[MaKH]
	-


	+(*)
[MaKH]

	PhieuChi
	+

[MaKH]
	-


	+(*)

[MaKH]


A8. Với HoaDonBanHang và CTHoaDon lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ HoaDonBanHang và CTHoaDon

· Bối cảnh : HoaDonBanHang và CTHoaDon
· Điều kiện : R8.CTHoaDon[SoHoaDon] thuộc HoaDonBanHang[SoHoaDon]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R8
	T
	X
	S

	HoaDonBanHang
	+

[SoHoaDon]
	-


	+(*)
[SoHoaDon]

	CTHoaDon
	+

[SoHoaDon]
	-


	+(*)

[SoHoaDon]


A9. Với SanPham và CTHoaDon lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ SanPham và CTHoaDon
· Bối cảnh : SanPham và CTHoaDon
· Điều kiện : R9.SanPham[MaSP] thuộc CTHoaDon[MaSP]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R9
	T
	X
	S

	CTHoaDon
	+

[MaSP]
	-


	+(*)
[MaSP]

	SanPham
	+

[MaSP]
	-


	+(*)

[MaSP]


A10. Với SanPham và Kho lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ SanPham và Kho
· Bối cảnh : SanPham và Kho
· Điều kiện : R10.SanPham[MaKho] thuộc Kho[MaKho]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R10
	T
	X
	S

	Kho
	+

[MaKho]
	-


	+(*)
[MaKho]

	SanPham
	+

[MaKho]
	-


	+(*)

[MaKho]


A11. Với SanPham và CTPhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ SanPham và CTPhieuNhap
· Bối cảnh : SanPham và CTPhieuNhap
· Điều kiện : R11.CTPhieuNhap[MaSP] thuộc SanPham[MaSP]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R11
	T
	X
	S

	SanPham
	+

[MaSP]
	-


	+(*)
[MaSP]

	CTPhieuNhap
	+

[MaSP]
	-


	+(*)

[MaSP]


A12. Với PhieuNhap và CTPhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ PhieuNhap và CTPhieuNhap 
· Bối cảnh : PhieuNhap và CTPhieuNhap
· Điều kiện : R12.CTPhieuNhap[MaPN] thuộc PhieuNhap[MaPN]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R12
	T
	X
	S

	PhieuNhap
	+

[MaPN]
	-


	+(*)
[MaPN]

	CTPhieuNhap
	+

[MaPN]
	-


	+(*)

[MaPN]


A13. Với NhaCC và PhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhaCC và PhieuNhap
· Bối cảnh : NhaCC và PhieuNhap
· Điều kiện : R13.PhieuNhap[MaNCC] thuộc NhaCC[MaNCC]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R13
	T
	X
	S

	NhaCC
	+

[MaNCC]
	-


	+(*)
[MaNCC]

	PhieuNhap
	+

[MaNCC]
	-


	+(*)

[MaNCC]


A14. Với NhaCC và PhieuChi lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhaCC và PhieuChi
· Bối cảnh : NhaCC và PhieuChi
· Điều kiện : R14.PhieuChi[MaNCC] thuộc NhaCC[MaNCC]

· Bảng tầm ảnh hưởng

	R14
	T
	X
	S

	NhaCC
	+

[MaNCC]
	-


	+(*)
[MaNCC]

	PhieuChi
	+

[MaNCC]
	-


	+(*)

[MaNCC]


b. RBTV về liên thuộc tinh liên quan hệ
Phần 3: THIẾT KẾ CÁC FORM

1. FORM CHÍNH
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2. FORM ĐĂNG NHẬP
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3. FORM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
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4. FORM THÔNG TIN  SẢN PHẨM

[image: image9.png]e ——————— [—

“THONG TIM SAN PHAM

r
oonviTn

vy m—| o

o el ) e

Toesces: [





Đối chiếu đơn-kho





Ký hợp đồng





Thỏa thuận hợp đồng





Thu thông tin yêu cầu





Kiểm tra khách hàng-nhà cung cấp





Kiểm tra đơn hàng 





Ghi nhận đơn hàng








Đòng-gửi- nhận hàng





Xử lý đơn hàng








Giải quyết yêu cầu





QUẢN LÝ DANH MỤC








Cập nhập khách hàng








Cập nhập nhân viên 





Cập nhập mặt hàng





QUẢN LÝ NHẬP –XUẤT








Tiếp nhận đơn hàng





Lập phiếu giao-nhận hàng





Bán –nhận hàng








BÁO CÁO








QUẢN LÝ CÔNG NỢ








QUẢN LÝ 


NHẬP –XUẤT








QUẢN LÝ DANH MỤC





QUẢN LÝ CỬA HÀNG  MÁY TÍNH





Kế hoạch giao nhận hàng





Thỏa thuận Giao-nhận hàng





Nhận hàng theo phiếu





Điều chỉnh phiếu chi





In công nợ nhà cung cấp





Lập phiếu chi





Điều chỉnh phiếu thanh toán





In công nợ khách hàng 





Lập phiếu thanh toán








Công nợ nhà cung cấp








Công nợ khách hàng





QUẢN LÝ CÔNG NỢ








Báo cáo doanh thu 








Báo cáo xuất hàng





Báo cáo nhập hàng





BÁO CÁO 








Báo cáo thuế











